CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐANG MƯỢN TÀI LIỆU QUÁ HẠN TẠI THƯ VIỆN
Tháng 11/ 2021

Kính gửi: - Cố vấn học tập khóa 14 lớp 14A, 14D, 14H, 14F
      - Cố vấn học tập khóa 16 lớp 16C, 16I, 16K
- Cố vấn học tập khóa 17 lớp 17A, 17B, 17C, 17D, 17E, 17F, 17G
- Cố vấn học tập lớp HS3, HS6A
	STT
	Số ĐKCB
	Tên tài liệu
	Mã sinh viên
	Tên sinh viên
	Ngày mượn
	Ngày hết hạn 

	1 
	M.0010538
	Sản khoa hình minh họa
	1877203020014
	Trần Thu Hà
	10/11/2020
	10/12/2020

	2 
	M.0009010
	Giáo trình pháp luật đại cương
	2077203010610
	Hoàng Phương Hà
	04/11/2020
	04/02/2021

	3 
	M.0027538
	Điều dưỡng nội ngoại khoa
	1877203010405
	Sòng A Lâu
	25/06/2021
	16/08/2021

	4 
	M.0014110
	Da liễu học
	2077203010382
	Ngô Thị Phương
	02/08/2021
	01/09/2021

	5 
	M.0004447
	Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
	1877203010004
	Đoàn Thị Lan Anh
	04/08/2021
	11/10/2021

	6 
	M.0004491
	Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
	1877203010041
	Hoàng Thị Cây
	04/08/2021
	11/10/2021

	7 
	M.0023538
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010035
	Phạm Thị Linh Chi
	25/10/2021
	30/10/2021

	8 
	M.0022787
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203010035
	Phạm Thị Linh Chi
	25/10/2021
	30/10/2021

	9 
	M.0022864
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203010139
	Vũ Thế Kiên
	25/10/2021
	30/10/2021

	10 
	M.0023332
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010153
	Phạm Khánh Linh
	25/10/2021
	30/10/2021

	11 
	M.0022228
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203010158
	Nguyễn Thị Linh
	25/10/2021
	30/10/2021

	12 
	M.0023051
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010309
	Nguyễn Thị Minh Tú
	25/10/2021
	30/10/2021

	13 
	M.0004603
	Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
	1877203010072
	Vũ Thị Thu Hà
	05/08/2021
	10/11/2021

	14 
	M.0004330
	Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
	1877203010333
	Lê Thị Thu
	02/08/2021
	10/11/2021

	15 
	M.0019751
	Thực tập giải phẫu người
	2077203010156
	Nguyễn Thị Nhung
	15/10/2021
	14/11/2021

	16 
	M.0012454
	Cẩm nang chữa bệnh tại nhà triệu chứng và điều trị
	2077203010156
	Nguyễn Thị Nhung
	15/10/2021
	14/11/2021

	17 
	M.0000385
	Giáo trình pháp luật đại cương
	217720310072
	Nguyễn Thị Thu Hà
	02/11/2021
	23/11/2021

	18 
	M.0023941
	Giáo trình pháp luật đại cương
	217720310072
	Nguyễn Thị Thu Hà
	02/11/2021
	23/11/2021

	19 
	M.0022822
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203010016
	Nguyễn Quỳnh Anh
	22/11/2021
	29/11/2021

	20 
	M.0023621
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010016
	Nguyễn Quỳnh Anh
	22/11/2021
	29/11/2021

	21 
	M.0022654
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203010028
	Trần Thị Vân Anh
	22/11/2021
	29/11/2021

	22 
	M.0023052
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010028
	Trần Thị Vân Anh
	22/11/2021
	29/11/2021

	23 
	M.0023266
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010033
	Ngô Thị Linh Chi
	22/11/2021
	29/11/2021

	24 
	M.0022308
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203010033
	Ngô Thị Linh Chi
	22/11/2021
	29/11/2021

	25 
	M.0023490
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010037
	Nguyễn Linh Chi
	22/11/2021
	29/11/2021

	26 
	M.0022771
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203010037
	Nguyễn Linh Chi
	22/11/2021
	29/11/2021

	27 
	M.0023225
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010053
	Vũ Thùy Dương
	22/11/2021
	29/11/2021

	28 
	M.0023695
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010060
	Nguyễn Hữu Đạt
	22/11/2021
	29/11/2021

	29 
	M.0022317
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203010063
	Nguyễn Thị Ánh Đông
	22/11/2021
	29/11/2021

	30 
	M.0022990
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010063
	Nguyễn Thị Ánh Đông
	22/11/2021
	29/11/2021

	31 
	M.0023327
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010084
	Đinh Thúy Hiền
	22/11/2021
	29/11/2021

	32 
	M.0022637
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203010084
	Đinh Thúy Hiền
	22/11/2021
	29/11/2021

	33 
	M.0022154
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203010087
	Nguyễn Thị Hiền
	22/11/2021
	29/11/2021

	34 
	M.0023575
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010087
	Nguyễn Thị Hiền
	22/11/2021
	29/11/2021

	35 
	M.0022593
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203010090
	Lương Thu Hiền
	22/11/2021
	29/11/2021

	36 
	M.0023080
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010090
	Lương Thu Hiền
	22/11/2021
	29/11/2021

	37 
	M.0022560
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203010111
	Nguyễn Thị Việt Hương
	22/11/2021
	29/11/2021

	38 
	M.0023072
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010111
	Nguyễn Thị Việt Hương
	22/11/2021
	29/11/2021

	39 
	M.0022642
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203010119
	Nguyễn Mai Hương
	22/11/2021
	29/11/2021

	40 
	M.0023662
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010119
	Nguyễn Mai Hương
	22/11/2021
	29/11/2021

	41 
	M.0022591
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203010143
	Phạm Thanh Lam
	22/11/2021
	29/11/2021

	42 
	M.0023568
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010148
	Nguyễn Thanh Lan
	22/11/2021
	29/11/2021

	43 
	M.0022839
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203010148
	Nguyễn Thanh Lan
	22/11/2021
	29/11/2021

	44 
	M.0023634
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010150
	Nguyễn Thị Lệ
	22/11/2021
	29/11/2021

	45 
	M.0022267
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203010150
	Nguyễn Thị Lệ
	22/11/2021
	29/11/2021

	46 
	M.0023543
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010167
	Trần Khánh Linh
	22/11/2021
	29/11/2021

	47 
	M.0023329
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010167
	Trần Khánh Linh
	22/11/2021
	29/11/2021

	48 
	M.0023546
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010169
	Vũ Khánh Linh
	22/11/2021
	29/11/2021

	49 
	M.0022167
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203010169
	Vũ Khánh Linh
	22/11/2021
	29/11/2021

	50 
	M.0022572
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203010170
	Lâm Phương Linh
	22/11/2021
	29/11/2021

	51 
	M.0022936
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010170
	Lâm Phương Linh
	22/11/2021
	29/11/2021

	52 
	M.0022160
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203010189
	Mai Thị Hà My
	22/11/2021
	29/11/2021

	53 
	M.0023322
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010189
	Mai Thị Hà My
	22/11/2021
	29/11/2021

	54 
	M.0022624
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203010194
	Hoàng Kim Ngân
	22/11/2021
	29/11/2021

	55 
	M.0023596
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010194
	Hoàng Kim Ngân
	22/11/2021
	29/11/2021

	56 
	M.0023262
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010197
	Nguyễn Kim Ngân
	22/11/2021
	29/11/2021

	57 
	M.0022155
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203010197
	Nguyễn Kim Ngân
	22/11/2021
	29/11/2021

	58 
	M.0023512
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010198
	Lê Thị Thúy Ngân
	22/11/2021
	29/11/2021

	59 
	M.0022884
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203010198
	Lê Thị Thúy Ngân
	22/11/2021
	29/11/2021

	60 
	M.0023335
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010213
	Nguyễn Hà Nhi
	22/11/2021
	29/11/2021

	61 
	M.0022788
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203010213
	Nguyễn Hà Nhi
	22/11/2021
	29/11/2021

	62 
	M.0023330
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010221
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	22/11/2021
	29/11/2021

	63 
	M.0023192
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010230
	Đinh Ngọc Phương
	22/11/2021
	29/11/2021

	64 
	M.0022368
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203010230
	Đinh Ngọc Phương
	22/11/2021
	29/11/2021

	65 
	M.0022365
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203010231
	Đào Thu Phương
	22/11/2021
	29/11/2021

	66 
	M.0022986
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010231
	Đào Thu Phương
	22/11/2021
	29/11/2021

	67 
	M.0022663
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203010236
	Nguyễn Nhật Quang
	22/11/2021
	29/11/2021

	68 
	M.0023016
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010236
	Nguyễn Nhật Quang
	22/11/2021
	29/11/2021

	69 
	M.0022540
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203010238
	Vũ Thanh Quý
	22/11/2021
	29/11/2021

	70 
	M.0023416
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010238
	Vũ Thanh Quý
	22/11/2021
	29/11/2021

	71 
	M.0022410
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203010240
	Nguyễn Thị Ngọc Quý
	22/11/2021
	29/11/2021

	72 
	M.0023554
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010240
	Nguyễn Thị Ngọc Quý
	22/11/2021
	29/11/2021

	73 
	M.0022502
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203010243
	Hà Hương Quỳnh
	22/11/2021
	29/11/2021

	74 
	M.0023053
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010243
	Hà Hương Quỳnh
	22/11/2021
	29/11/2021

	75 
	M.0023088
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010245
	Đinh Như Quỳnh
	22/11/2021
	29/11/2021

	76 
	M.0022548
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203010250
	Trần Thị Sáu
	22/11/2021
	29/11/2021

	77 
	M.0023434
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010250
	Trần Thị Sáu
	22/11/2021
	29/11/2021

	78 
	M.0023171
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010278
	Khuất Thị Thương
	22/11/2021
	29/11/2021

	79 
	M.0022233
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203010278
	Khuất Thị Thương
	22/11/2021
	29/11/2021

	80 
	M.0023238
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010281
	Trần Thị Thùy
	22/11/2021
	29/11/2021

	81 
	M.0023069
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010282
	Nguyễn Việt Thùy
	22/11/2021
	29/11/2021

	82 
	M.0022299
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203010282
	Nguyễn Việt Thùy
	22/11/2021
	29/11/2021

	83 
	M.0023632
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010286
	Vũ Bích Thủy
	22/11/2021
	29/11/2021

	84 
	M.0022680
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203010286
	Vũ Bích Thủy
	22/11/2021
	29/11/2021

	85 
	M.0022914
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010291
	Đặng Phương Trang
	22/11/2021
	29/11/2021

	86 
	M.0022757
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203010292
	Bùi Thị Thu Trang
	22/11/2021
	29/11/2021

	87 
	M.0022813
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203010293
	Nguyễn Kiều Trang
	22/11/2021
	29/11/2021

	88 
	M.0023447
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010293
	Nguyễn Kiều Trang
	22/11/2021
	29/11/2021

	89 
	M.0023566
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010294
	Phạm Hoàng Bảo Trang
	22/11/2021
	29/11/2021

	90 
	M.0022332
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203010294
	Phạm Hoàng Bảo Trang
	22/11/2021
	29/11/2021

	91 
	M.0023445
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010295
	Đào Thùy Trang
	22/11/2021
	29/11/2021

	92 
	M.0022668
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203010295
	Đào Thùy Trang
	22/11/2021
	29/11/2021

	93 
	M.0022942
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010303
	Vũ Thị Trang
	22/11/2021
	29/11/2021

	94 
	M.0022629
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203010303
	Vũ Thị Trang
	22/11/2021
	29/11/2021

	95 
	M.0023367
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010304
	Nguyễn Kiều Trang
	22/11/2021
	29/11/2021

	96 
	M.0023200
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010312
	Lưu Thị Phương Uyên
	22/11/2021
	29/11/2021

	97 
	M.0022453
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203010312
	Lưu Thị Phương Uyên
	22/11/2021
	29/11/2021

	98 
	M.0023645
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010317
	Nguyễn Thị Vân
	22/11/2021
	29/11/2021

	99 
	M.0022483
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203010317
	Nguyễn Thị Vân
	22/11/2021
	29/11/2021

	100 
	M.0022781
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203010320
	Vũ Kỳ Vọng
	22/11/2021
	29/11/2021

	101 
	M.0023270
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010326
	Nguyễn Hải Yến
	22/11/2021
	29/11/2021

	102 
	M.0022519
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203010326
	Nguyễn Hải Yến
	22/11/2021
	29/11/2021

	103 
	M.0022411
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203010327
	Phan Đỗ Hoàng Yến
	22/11/2021
	29/11/2021

	104 
	M.0023227
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010327
	Phan Đỗ Hoàng Yến
	22/11/2021
	29/11/2021

	105 
	M.0022992
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203010329
	Vũ Thu  Hằng
	22/11/2021
	29/11/2021

	106 
	M.0022648
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203010329
	Vũ Thu  Hằng
	22/11/2021
	29/11/2021

	107 
	M.0023488
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203020002
	Lò Thị Thanh Bình
	22/11/2021
	29/11/2021

	108 
	M.0022608
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203020002
	Lò Thị Thanh Bình
	22/11/2021
	29/11/2021

	109 
	M.0022995
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203020003
	Hoàng Thị Điệp
	22/11/2021
	29/11/2021

	110 
	M.0022143
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203020003
	Hoàng Thị Điệp
	22/11/2021
	29/11/2021

	111 
	M.0023058
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203020004
	Vũ Hồng Hạnh
	22/11/2021
	29/11/2021

	112 
	M.0022393
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203020004
	Vũ Hồng Hạnh
	22/11/2021
	29/11/2021

	113 
	M.0023686
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203020005
	Lê Thu Hiền
	22/11/2021
	29/11/2021

	114 
	M.0022500
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203020005
	Lê Thu Hiền
	22/11/2021
	29/11/2021

	115 
	M.0023475
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203020008
	Vũ Thu Hiền
	22/11/2021
	29/11/2021

	116 
	M.0022763
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203020008
	Vũ Thu Hiền
	22/11/2021
	29/11/2021

	117 
	M.0023115
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203020017
	Nguyễn Thị Mai
	22/11/2021
	29/11/2021

	118 
	M.0022808
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203020017
	Nguyễn Thị Mai
	22/11/2021
	29/11/2021

	119 
	M.0022561
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203020018
	Nguyễn Thị Hồng Ngọc
	22/11/2021
	29/11/2021

	120 
	M.0023622
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203020018
	Nguyễn Thị Hồng Ngọc
	22/11/2021
	29/11/2021

	121 
	M.0023690
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203020019
	Nguyễn Trang Nhung
	22/11/2021
	29/11/2021

	122 
	M.0022742
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203020019
	Nguyễn Trang Nhung
	22/11/2021
	29/11/2021

	123 
	M.0023489
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	2177203020022
	Nguyễn Hiền Thục
	22/11/2021
	29/11/2021

	124 
	M.0022451
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	2177203020022
	Nguyễn Hiền Thục
	22/11/2021
	29/11/2021

	125 
	M.0023751
	Giáo trình pháp luật đại cương
	2177203010217
	Phạm Thị Tuyết Nhi
	22/10/2021
	30/11/2021

	126 
	M.0000421
	Giáo trình pháp luật đại cương
	2177203010217
	Phạm Thị Tuyết Nhi
	20/10/2021
	30/11/2021
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